
TT MSSV Họ và tên Tên Ngày sinh Lớp Khóa Điểm Ghi chú

1 CD121032 Nguyễn Quý Cương Cương 15.01.1994 CĐT1 4 4

2 CD120402 Nguyễn Vũ Minh Minh 28.08.1994 CĐT1 4 5

3 CD120276 Phạm Chí Thiện Thiện 20.03.1992 CĐT1 4 4

4 CD120010 Đỗ Văn Sang Sang 29.08.1992 CĐT1 4 5

5 CD120719 Sái Hoài Thanh Thanh 12.06.1994 CĐT1 4 6

6 CD121226 Phan Quang Quang 01.09.1993 CĐT1 4 6

7 CD120791 Trần Văn Long Long 02.10.1994 CĐT1 4 5

8 CD120406 Nguyễn Văn Tiến Tiến 08.08.1994 CĐT1 4 5

9 CD120061 Đoàn Hải Nam Nam 12.01.1993 CĐT1 4 5

10 CD122349 Lê Xuân Thu Thu 13.10.1993 CĐT1 4 6

11 CD120502 Hoàng Thanh Tùng Tùng 25.09.1994 CĐT1 4 6

12 CD122018 Đàm Quốc Gia Gia 25.11.1994 CĐT2 4 6

13 CD121980 Lý Trắn Sáng Sáng 12.10.1994 CĐT2 4 2

14 CD122293 Lê Danh Hùng Hùng 23.05.1994 CĐT2 4 6

15 CD121841 Hoàng Minh Long Long 19.11.1993 CĐT2 4 5

16 CD120336 Phùng Thế Minh Minh 19.04.1993 CĐT2 4 5

17 CD120333 Nguyễn Văn Tuấn Tuấn 23.04.1994 CĐT2 4 5

18 CD120469 Nguyễn Xuân Môn Môn 29.12.1993 CGKL 4 4

19 CD121976 Trần Văn Huyên Huyên 01.05.1992 CGKL 4 5

20 CD120895 Nguyễn Đức Long Long 21.12.1994 CGKL 4 4

21 CD121797 Đỗ Hữu Thà Thà 26.09.1993 CGKL 4 6

22 CD120364 Nguyễn Tuấn Anh Anh 21.01.1994 CGKL 4 5

23 CD121222 Trần Việt Cường Cường 27.11.1994 CGKL 4 6

24 CD120070 Nông Thành Công Công 25.10.1994 Ô1 4 6

25 CD120289 Lê Hữu Phương Phương 06.11.1990 Ô1 4 5

26 CD120242 Phạm Văn Tùng Tùng 13.05.1994 Ô1 4 8

27 CD120074 Vũ Văn Chuẩn Chuẩn 23.01.1991 Ô2 4 4

28 CD120654 Bùi Thanh Tùng Tùng 20.03.1994 Ô2 4 5

29 CD122166 Nguyễn Văn Nhường Nhường 01.02.1994 Ô2 4 5

30 CD120613 Trần Nhật Tân Tân 23.04.1993 Ô2 4 5

31 CD120531 Nguyễn Tiến Lực Lực 25.08.1992 Ô2 4 5

32 CD120470 Hoàng Tùng Dương Dương 10.03.1994 Ô2 4 7

33 CD124350 Hồ Ngọc Thanh Thanh 21.01.1994 Ô2 4 5

34 CD122098 Phạm Đức Long Long 01.03.1993 Ô4 4 5

36 CD121648 Vũ Nam Phương Phương 04.05.1994 Ô5 4 4.000

37 CD122513 Hoàng Tiến Dũng Dũng 29.06.1994 Ô5 4 5

38 CD121333 Lưu Tuấn Vũ Vũ 10.06.1993 Ô5 4 6

39 CD124059 Nguyễn Đức Thiện Thiện 24.03.1994 Ô5 4 4

40 CD120554 Trần Hồng Nam Nam 05.02.1993 QT1 4 5

41 CD122150 Nguyễn Duy Định Định 09.04.1993 QT2 4 6

42 CD124292 Nguyễn Thu Trang Trang 14.02.1994 QT3 4 6

43 CD120999 Nguyễn Thu Trang Trang 02.07.1993 QT3 4 6

44 CD124113 Đinh Văn Đạt Đạt 25.03.1994 QT3 4 8

45 CD121506 Nguyễn Ngọc Trung Trung 03.05.1994 QT3 4 6

46 CD122497 Nguyễn Doãn Đức Đức 31.07.1993 QT3 4 5

47 CD120938 Mai Cảnh Trinh Trinh 17.10.1994 QT3 4 0

48 CD112105 Vũ Đức Anh Anh 31.01.1993 QTM1-BKC 4 6
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49 CD123261 Vũ Trọng Nghĩa Nghĩa 18.09.1994 QTM1-BKC 4 5

50 CD123054 Lê Quang Phú Phú 25.10.1994 QTM1-BKC 4 7

51 CD123092 Nguyễn Văn Chung Chung 11.04.1994 QTM2-BKC 4 2

52 CD124164 Lê Chí Hào Hào 24.07.1994 TK1 4 5

53 CD120049 Nguyễn Việt Hùng Hùng 23.06.1994 ƯDPM 4 5

54 CD121268 Khúc Văn Vương Vương 11.11.1994 Đ1 4 5

55 CD120770 Nguyễn Mạnh Tân Tân 19.02.1994 Đ1 4 0

56 CD120889 Phan Thanh Bình Bình 29.10.1993 Đ1 4 6

57 CD120685 Nguyễn Văn Long Long 02.09.1994 Đ1 4 0

58 CD120084 Đinh Văn Đang Đang 14.04.1993 Đ1 4 6

59 CD120590 Dương văn Thuyên Thuyên 16.07.1994 Đ1 4 6

60 CD120357 Vũ Mạnh Hùng Hùng 22.02.1994 Đ1 4 0

61 CD121387 Lê Quốc Anh Anh 19.09.1991 Đ 1 4 0

62 CD121025 Nguyễn Hoàng Nam Nam 02.05.1994 Đ2 4 5

63 CD121149 Ngô Minh Đức Đức 28.08.1994 Đ2 4 6

64 CD121688 Trần Văn Mạnh Mạnh 05.02.1990 Đ3 4 4

65 CD121923 Trần Văn Năm Năm 08.09.1994 Đ3 4 6

66 CD121295 Phạm Ngọc Tuấn Tuấn 25.05.1994 Đ4 4 8

67 CD120098 Đặng Minh Tuấn Tuấn 28.06.1993 Đ4 4 4

68 CD120314 Lê Văn Vương Vương 10.09.1994 Đ4 4 4

69 CD124146 Nguyễn Văn Hải Hải 16.02.1993 Đ4 4 8

70 CD124028 Nguyễn Việt Hưng Hưng 09.09.1994 Đ4 4 8

71 CD124033 Nguyễn Thế Hải Hải 02.07.1993 Đ4 4 8

72 CD121811 Trần Anh Tuấn Tuấn 23.09.1994 Đ4 4 6

73 CD121638 Cao Giang Nam Nam 15.10.1994 Đ5 4 0

74 CD122498 Nguyễn Đình Công Công 24.11.1994 Đ5 4 5

75 CD120520 Đặng Hoàng Nam Nam 06.04.1994 Đ5 4 6

76 CD124303 Nguyễn Quang Huy Huy 17.10.1994 Đ5 4 5

77 CD121231 Trần Thanh Hùng Hùng 28.04.1994 ĐT1 4 5.000

78 CD120919 Đinh Văn Tuấn Tuấn 05.12.1992 ĐT1 4 6

79 CD120567 Nguyễn Tiến Hiệp Hiệp 07.09.1993 ĐT1 4 7

80 CD121240 Chử Ngọc Ninh Ninh 27.10.1994 ĐT1 4 6

81 CD121130 Trịnh Văn Nghiệp Nghiệp 11.10.1993 ĐT1 4 6

82 CD120389 Nguyễn Tuấn Anh Anh 24.10.1994 ĐT1 4 5

83 CD120400 Bùi Văn Hải Hải 03.03.1993 ĐT1 4 7

84 CD120573 Hoàng Anh Quân Quân 11.12.1994 ĐT1 4 5

85 CD124322 Nghiêm Xuân Cường Cường 01.01.1993 ĐT1 4 5

86 CD120059 Tào Văn Tám Tám 30.09.1990 ĐT1 4 6

87 CD121788 Nguyễn Huy Hùng Hùng 30.08.1993 ĐT2 4 4

88 CD121657 Hoàng Hải Sơn Sơn 03.02.1994 ĐT3 4 5

89 CD120824 Nguyễn Thế Tùng Tùng 31.01.1991 ĐT4 4

90 CD121943 Nguyến ĐÌnh Khiêm Khiêm 12.08.1994 ĐT4 4 5

91 CD122302 Lương Ngọc Thái Thái 10.02.1991 KT2 4 0

92 CD122058 Bùi Thị Ánh Ánh 04.07.1994 KT3 4 6

93 CD121991 Nguyễn Thị Hiền Hiền 20.09.1994 KT3 4 5

94 CD121873 Nguyễn Duy Hoàng Hoàng 05.08.1994 KT3 4 0

95 CD121301 Nguyễn Bảo Yến Yến 15.07.1994 KT4 4 4

96 CD122449 Lê Minh Trí Trí 27.09.1994 KT4 4 0

97 CD120803 Nguyễn Sơn Tùng Tùng 20.10.1994 KT4 4 5

98 CD122188 Nguyễn Thị Tú Tú 31.10.1994 KT4 4 7


